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BIÊN BẢN SINH HOẠT NHÓM 
v/v Rà soát đồ dùng dạy học 

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
- Vào lúc  7 giờ 30  phút , ngày 23 tháng  8 năm  2023
- Địa điểm: Tại phòng tổ  KHTN
II. THÀNH PHẦN
- Tổng số thành viên tham dự nhóm: 
- Có mặt: Đủ
- Vắng, lí do: 0
III. NỘI DUNG
1. Phân công rà soát đồ dùng
	Môn
	Giáo viên

	Công nghệ 
	Hiền, Liên

	GDCT/TD
	Trọng, Minh



2. Nội dung
1. Kiểm kê số lượng đồ dùng thiết bị dạy học còn sử dụng, lượng thiết bị đồ dùng cũ nát thất thoát trong quá trình sử dụng.
2. Đề nghị bổ sung đồ dùng trong năm học tiếp.
· Dạy đại trà.
MÔN CÔNG NGHỆ
1. MÔN CÔNG NGHỆ 6
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	
	Tranh ánh về vai trò và đặc điểm chung cúa nhà ở, kiến trúc nhà ở Việt Nam.
· [bookmark: bookmark27]Video về ngôi nhà sinh thái.
	1
	Bài 1. Khái quát về nhà ở. 
	

	2
	- Tranh ảnh về một số vật liệu xây dựng
-Tranh ảnh biển báo an toàn trong xây dựng
	1
	Bài 1. Khái quát về nhà ở. 
	

	3
	Video về ngôi nhà thông minh.
	1
	Bài 2. Xây dựng nhà ở. Phần I
	

	4
	- Các dụng cụ chế tạo máy nước nóng năng lượng mặt trời.
-Bút dạ, bút màu, nam châm dính bảng, thẻ trắng, băng dính.
[bookmark: bookmark264]-Video về Giờ Trái Đất
	1
	Bài 2. Xây dựng nhà ở. Phần II
	

	5
	- Hình 5.1 trang 25 SGK, bảng 5.3 trang 28 SGK; hình 1, hình 2, bảng 1 phụ lục SGK khổ AO.
[bookmark: bookmark396]- Hình ảnh về các món ăn đặc trưng của tùng vùng, miền, địa phương. Hình ảnh một số món ăn phổ biến trong gia đình.
	1
	Bài 3. Ngôi nhà thông minh.
	

	6
	- Các hìh khố AO hoặc bản chiếu/slide có hình ảnh một sổ phương pháp bảo quản thực phâm phô biên trong gia đình (thùng đựng gạo, tủ lạnh có chứa thực phâm, tú đông lạnh, hộp đựng lạc, vừng, gói mì tôm, kho bảo quản thóc,...).
· Máy tính, máy chiếu.
	1
	Bài 3. Ngôi nhà thông minh.
	

	7
	- Hình 7.1 trang 33 khổ AO của SGK.
· [bookmark: bookmark530]Các hình khổ AO hoặc chiếu/slide có hình ảnh một số phương pháp chế biến thực phẩm phổ biến (lên men, luộc/hấp, đóng hộp, nướng, phơi, sấy.
· [bookmark: bookmark531]Hình sơ đồ trình chế biến món rau trộn khô AO hoặc video clip hướng quy dẫn chế biến món rau trộn.
· [bookmark: bookmark532]Nguyên liệu và dụng cụ để thực hành chế biến món rau trộn (tên, số lượng, chất lượng cho 1 nhóm từ 4 - 6
· [bookmark: bookmark533][bookmark: bookmark535]Máy tính, máy chiếu
	1
	Bài 4. Sử dụng năng lượng trong gia đình
	

	8
	- Các hình trong SGK: hình 8.1 đến 8.12 khổ AO.
· [bookmark: bookmark682]Phiếu học tập.
· [bookmark: bookmark683]Giấy AO, A4, bút dạ, nam châm dính bảng.
· [bookmark: bookmark684]Mầu các loại vãi để quan sát và nhận xét. Một số nhãn mác ghi thành phần sợi dệt đính trên áo quần may
	
· [bookmark: bookmark685]Bát/ cốc chứa nước đế thử nghiệm về độ thấm nước của vải
	1
	
	

	9
	- Các hình in khồ AO trong bài 2.
· [bookmark: bookmark759]Trang phục và thời trang SGK, hình ảnh về các phong cách thời trang.
· [bookmark: bookmark760]Giấy AO, A4, bút dạ, nam châm dính bảng.
	1
	Bài 9. Thời phục và thời trang
	

	10
	- Một số hình ảnh về trang phục phù họp với lứa tuồi, hoàn cành.
[bookmark: bookmark836]Máy tính, máy chiếu.
	
	Bài 10. Lựa chọn trang phục
	

	11
	- Các hình ảnh về là (ủi) quần áo an toàn và không an toàn.
· [bookmark: bookmark940]Hình 11.3 trang 59 SGK và ý nghĩa của các kí hiệu giặt là trong hình.
· [bookmark: bookmark941]Máy tính, máy chiếu.
	1
	Bài 11. Bảo quản trang phục

	

	12
	- Tranh ảnh, video hoặc mẫu vật thật về đèn sợi đốt, huỳnh quang và đèn compact.
· [bookmark: bookmark1063]Hình ảnh/video về vai trò của đèn điện trong sản xuất và đời sổng.
	1
	Bài 12. Đèn điện
	

	13
	- Giấy AO, A4. bút dạ, bút màu, nam châm dính bảng.
· [bookmark: bookmark1186]Tranh ảnh, video về nồi cơm điện, bếp hồng ngoại.

	1
	Bài 13.Nồi cơm và Bếp hồng ngoại

	

	14
	· [bookmark: bookmark1280]Giấy AO, A4. bút dạ, bút màu, nam châm dính bảng.
· [bookmark: bookmark1281]Tranh ảnh, video về quạt điện, máy giặt
	1
	Bài 15. Quạt điện và máy giặt
	

	15
	- Giấy AO, A4, bút dạ, bút màu, nam châm dính bảng.
· [bookmark: bookmark1407]Tranh ảnh, video về máy điều hoà không khí một chiều.
	1
	Bài 16. Máy điều hòa không khí một chiều
	



2. MÔN CÔNG NGHỆ 7
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Tranh vai trò của trồng trọt
	1 bộ
	B1: Giới thiệu chung về trồng trọt
	

	2
	- Hình ảnh, video về quy trình trồng trọt, và mục đích, yêu cầu kĩ thuật của quy trình trồng trọt. 
- Máy tính, TV
	Phòng học
	B2: Quy trình trồng trọt
	

	3
	tranh về thành phần, vai trò, các loại rừng
	Phòng học
	B4: Giới thiệu chung về rừng
	

	4
	tranh về quy trình trồng rừng
	1 bộ
	B5: Trồng cây rừng
	

	5
	tranh về một số loại thủy sản có giá trị kinh tế cao
	1 bộ
	B11: Giới thiệu chung về nuôi trồng thủy sản
	

	6
	tranh về một số loại thủy sản có giá trị kinh tế cao
	6 bộ
	B12: Quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao
	



3. MÔN CÔNG NGHỆ 8
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
(bộ, chiếc...)
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Khối  hình học cơ bản
	1 
	
	

	2
	Bộ truyền và biến đổi chuyển động
	4
	
	

	3
	Mẫu một số loại dây dẫn điện
	6
	
	

	4
	Thiêt bị đóng, cắt , bóng điện các loại và điều khiển mạch điện
	6
	
	

	5
	Mô đun cảm biến trong mạch điện điều khiển
	4
	
	

	6
	Mạch điện mô đun cảm biến
	4
	TH lắp mạch điện điều khiển
	



4. MÔN CÔNG NGHỆ 9
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	- Vật liệu và thiết bị: Bộ đèn ống huỳnh quang, bảng điện, dây dẫn, 1 công tắc 2 cực, 1 cầu chì.
- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện(hoặc khoan tay), bút thử điện.
- Máy chiếu
	1 bộ
	Bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang 
	

	2
	- Vật liệu và thiết bị: Bộ đèn ống huỳnh quang, bảng điện, dây dẫn, 1 công tắc 2 cực, 1 cầu chì.
- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện(hoặc khoan tay), bút thử điện.
- Máy chiếu
	1 bộ
	Bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (thực hành) 
	

	3
	- Vật liệu và thiết bị: Bộ đèn ống huỳnh quang, bảng điện, dây dẫn, 1 công tắc 2 cực, 1 cầu chì.
- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tua vít, khoan điện(hoặc khoan tay), bút thử điện.
- Máy chiếu
	1 bộ
	Bài 7: Thực hành lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang 
	

	4
	- Vật liệu và thiết bị: 2 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, 1 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây dẫn, phụ kiện đi dây, giấy ráp, bang dính cách điện
- Dụng cụ: Kìm điện, dao nhỏ, tua vít, khoan điện(hoặc khoan tay), thước lá, bút thử điện. 
-Máy chiếu
	1 bộ
	Bài 9: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực, điều khiển một đèn 
	

	5
	- Vật liệu và thiết bị: 2 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, 1 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây dẫn, phụ kiện đi dây, giấy ráp, bang dính cách điện
- Dụng cụ: Kìm điện, dao nhỏ, tua vít, khoan điện(hoặc khoan tay), thước lá, bút thử điện. 
-Máy chiếu
	1 bộ
	Bài 9: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực, điều khiển một đèn (thực hành) 
	

	7
	- Vật liệu và thiết bị: 2 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, 1 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây dẫn, phụ kiện đi dây, giấy ráp, bang dính cách điện
- Dụng cụ: Kìm điện, dao nhỏ, tua vít, khoan điện(hoặc khoan tay), thước lá, bút thử điện. 
-Máy chiếu
	1 bộ
	Bài 9: Thực hành lắp mạch điện hai công tắc ba cực, điều khiển một đèn (thực hành) 
	

	8
	- Vật liệu và thiết bị: 1 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây dẫn, phụ kiện đi dây, giấy ráp, bang cách điện.
- Dụng cụ: Kìm điện, dao nhỏ, tua vít, khoan điện(hoặc khoan tay), thước dây, bút thử điện.
- Máy chiếu.
	1 bộ
	Bài 10: Thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực, điều khiển hai đèn (lý thuyết) 

	

	9
	- Vật liệu và thiết bị: 1 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây dẫn, phụ kiện đi dây, giấy ráp, bang cách điện.
- Dụng cụ: Kìm điện, dao nhỏ, tua vít, khoan điện(hoặc khoan tay), thước dây, bút thử điện.
- Máy chiếu.
	1 bộ
	Bài 10: Thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực, điều khiển hai đèn (thực hành)
 
	

	10
	- Vật liệu và thiết bị: 1 công tắc 3 cực, 1 cầu chì, 2 bóng đèn sợi đốt, đui đèn, bảng điện, dây dẫn, phụ kiện đi dây, giấy ráp, bang cách điện.
- Dụng cụ: Kìm điện, dao nhỏ, tua vít, khoan điện(hoặc khoan tay), thước dây, bút thử điện.
- Máy chiếu.
	1 bộ
	Bài 10: Thực hành lắp mạch điện một công tắc ba cực, điều khiển hai đèn (thực hành) 

	

	10
	- Tranh vẽ.  
- Một số mẫu dây dẫn điện.
- Một số mẫu phụ kiện lắp đặt dây dẫn điện.
- Máy chiếu.

	1 bộ
	Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà 
	

	11
	- Một số thiết bị điều khiển và bảo vệ của mạng điện trong nhà: cầu chì, ổ cắm điện, phích cắm điện....
- Một số đồ dùng điện không đảm bảo an toàn điện: dây dẫn sứt lớp cách điện, phích cắm bị vỡ vỏ, bị rò điện...
- Một số mẫu vật về dây dẫn điện còn mơi và đã cũ.
- Bút thử điện.
- Máy chiếu.
	1 bộ
	Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà
	



MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT/THỂ DỤC
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1. 
	Tranh các động tác bổ trợ và minh hoạ kỹ thuật chạy cự li ngắn, chạy cự li trung bình, nhảy cao, bài tập thể dục và đá cầu.
	2 bộ
	Chủ đề: Chạy cự li ngắn (100m), nhảy cao, chạy cư li trung bình, bài tập thể dục đá cầu. 
	

	2. 
	Thước dây, dây đích.
	2 cái
	Chủ đề: Chạy cự li ngắn (100m). 
chạy cự li trung bình. 
	

	3. 
	Đồng hồ bấm giây.
	4 cái
	
	

	4. 
	Còi, cờ, cọc nấm báo hiệu.
	10 cái
	Tất cả các tiết dạy.
	

	5. 
	Thang dây.
	4 bộ
	Chủ đề: Chạy cự li trung bình. 
	

	6. 
	Giỏ đựng đồ.
	5 chiếc
	
	

	7. 
	Bàn đạp.
	5 bộ
	Chủ đề: Chạy cự li ngắn (100m). 
	

	8. 
	Cầu đá.
	50 quả
	
Chủ đề: Đá cầu

	

	9. 
	Cột, lưới, sân đá cầu.
	2 bộ
	
	

	10. 
	Thảm mỏng.
	50 chiếc
	
	

	11. 
	Dây thừng dài.
	4 cái
	Chủ đề: Nhảy cao kiểu bước qua.
	

	12. 
	Dây nhảy cá nhân.
	5 cái
	
	

	13. 
	Bộ dụng cụ nhảy cao. 
	1 bộ
	
	

	14. 
	Bục nhảy.
	20 chiếc
	
	

	15. 
	Loa đài, USB. 
	1 bộ
	Chủ đề: Bài tập thể dục. 
	

	16. 
	Vòng thể dục.
	10 chiếc
	
	








Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.
	Thư kí
	Chủ tọa




                    
                             Phạm Thị Bích Liên                                                           Mai Thị Thu Hiền
